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PHÁP LỆNH

số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Luật tài nguyên nước,

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây

dựng luật, pháp lệnh năm 2000,

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã

được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 08 tháng 3 năm 1993.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 3. Nhà nước thống nhất quản lý công tác phòng, chống lụt bão trong phạm vi

cả nước.

Trong việc phòng, chống lụt, bão phải có kế hoạch và biện pháp chủ động phòng,

chống, tránh, thích nghi với lụt, bão theo đặc điểm của từng vùng; giảm nhẹ, hạn chế

tác hại do lụt, bão gây ra; kết hợp lợi ích của cả nước với các vùng; kết hợp khoa

học, công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân, phù hợp với

điều kiện thực tiễn."

2. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 10. Việc phòng ngừa lụt, bão lâu dài bao gồm:

1. Tổ chức và đầu tư xây dựng hệ thống thu thập thông tin về sự biến động thời tiết

toàn cầu, thời tiết khu vực và từng vùng trong cả nước; xử lý thông tin để nâng cao
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chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa lụt,

bão;

2. Lập quy hoạch, tiêu chuẩn phòng, chống lụt, bão cho từng vùng để làm cơ sở cho

việc lập kế hoạch xây dựng công trình và phương án phòng, chống lụt, bão;

3. Lập kế hoạch củng cố, đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão; xây

dựng, tu bổ, bảo vệ đê điều; giải phóng bãi sông; giải phóng và nạo vét lòng sông;

bảo vệ và trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, dải cây chắn sóng, chắn gió, chắn cát

ven sông, ven biển;

4. Quy hoạch hợp lý vùng dân cư, công trình cơ sở hạ tầng ở các khu vực thường chịu tác

động của lụt, bão;

5. Xác định cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp phù hợp và thích nghi với lụt, bão theo

đặc điểm của từng vùng;

6. Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào công tác phòng ngừa lụt, bão; .

7. Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng ngừa

lụt, bão; .

8. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch phòng ngừa lụt, bão."

3. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung:

Điều 15. Việc quản lý, khai thác hồ chứa nước, trạm bơm, cống qua đê và các công

trình khác có liên quan đến phòng, chống lụt, bão phải được thực hiện theo đúng quy

trình vận hành của công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

phê duyệt."

4. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung:

Điều 17. Các loại tầu, thuyền khi hoạt động trên biển, trên sông phải được trang bị

hệ thống thông tin, tín hiệu, phương tiện cứu hộ người, cứu hộ tầu, thuyền.

Thuyền trưởng, thuyền viên và người làm nghề trên biển, trên sông phải tuân theo

các quy định của pháp luật về hàng hải, pháp luật về đường thủy nội địa, quy chế

báo bão, lũ và phải có kiến thức, kinh nghiệm về phòng, tránh để xử lý khi nhận

được tin cảnh báo bão, lũ.



Chủ tầu, thuyền chịu trách nhiệm về trang thiết bi bảo đảm an toàn cho người, tầu,

thuyền.

Thuyền trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi

cho tầu, thuyền hoạt động."

5. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 20. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan dự báo lụt, bão; cơ quan ra quyết

định cảnh báo, báo động lụt, bão và cơ quan ra quyết định về các biện pháp khẩn

cấp chống lụt, bão được quy định như sau:

1. Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo mưa, lũ bão, áp thấp nhiệt đới và nước biển

dâng trong phạm vi cả nước;

2. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương quyết định cảnh báo và biện pháp

đối phó với lụt bão trong phạm vi cả nước;

3. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương quyết định cảnh báo và biện pháp đối phó với lụt, bão trong phạm vi

quản lý của mình;

4. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết

định cảnh báo, báo động và biện pháp đối phó với lụt, bão trong địa phương; đối với

vùng sâu, vùng xa, trong trường hợp cần thiết Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão

huyện có thể ra quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão tại địa phương và phải báo

cáo ngay với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp trên.

Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban chỉ huy

phòng, chống lụt, bão xã, phường, thị trấn và các ngành ở địa phương tổ chức thực hiện cảnh

báo, báo động và quyết định biện pháp đối phó với lụt, bão trong phạm vi quản lý của mình;

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp đối phó với lụt, bão trong tình huống khẩn cấp.

Khi hết lụt, bão cơ quan nào ra quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão, ra quyết định về các

biện pháp đối phó với lụt, bão thì cơ quan ấy có trách nhiệm thông báo bãi bỏ quyết định của

mình."

6. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung:



"Điều 21. Việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cho phòng, chống lụt, bão

quy định như sau:

1. Trong tình huống khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các

cấp có quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của bất kỳ tổ chức, cá nhân

nào để cứu hộ người, cứu hộ công trình và tài sản bị lụt, bão uy hiếp, gây hư hại và

chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu

quả lụt, bão; quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác này.

Tổ chức, cá nhân được huy động phải chấp hành các quyết định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền;

2. Vật tư, phương tiện được huy động theo quyết định của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền được hoàn trả sau khi sử dụng, nếu bị thiệt hại thì được bồi thường theo

quy định của pháp luật; người bị thương, bị thiệt hại tính mạng trong khi tham gia

phòng, chống lụt, bão được xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại các Điều

28, 29, 30 và 31 của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

3. Trong trường hợp đê điều, công trình phòng, chống lụt, bão hoặc công trình liên

quan đến phòng, chống lụt, bão đang bị sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố thì

chính quyền địa phương phải huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo vệ và

cứu hộ theo quy định tại Điều 51 của Luật Tài nguyên nước, đồng thời báo cáo cơ

quan quản lý công trình và chính quyền cấp trên;

4. Thẩm quyền quyết định huy động lao động nghĩa vụ công ích trong tình huống

khẩn cấp về lụt, bão được thực hiện theo Điều 24 của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động

công ích."

7. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 22. Việc phân lũ, chậm lũ trong tình huống khẩn cấp được quy định như sau:

1. Trong tình huống khẩn cấp, khi hệ thống đê điều bị uy hiếp nghiêm trọng, Thủ

tướng Chính phủ quyết định biện pháp phân lũ, chậm lũ có liên quan đến hai tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương trở lên theo phương án đã được Chính phủ phê

duyệt; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định


